
Đèn Essential
SmartBright LED
Projector - Đáng giá
đồng tiền
Đèn Projector Essential Smart Bright

Đèn LED Projector Essential SmartBright là sản phẩm xứng đáng với giá tiền bởi hiệu

suất cao, chất lượng tốt và đáng tin cậy. Sản phẩm cung cấp nhiều cấu hình đa dạng

từ công suất 800 lm đến 3000 lm và hiệu suất chùm sáng cao hơn với thiết kế thấu

kính.Có thể sử dụng sản phẩm này cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ. Đây là

dòng sản phẩm lý tưởng để phân phối trên thị trường thương mại

Lợi ích
• Phạm vi hiệu suất quang thông đầu ra hoàn thiện từ 800lm đến 3000lm

• Tin cậy và an toàn: đáp ứng các quy định của quốc gia và quốc tế
• Tiết kiệm năng lượng: Hiệu suất hệ thống cao với mức tiêu thụ điện thấp hơn

Tính năng
• Hiệu suất hệ thống lên tới 85 lm/W

• CRI 80, SDCM <5

• Góc chùm sáng: 24 độ, 36 độ
• CCT: 3000K, 4000K, 5000K(G.C)

• Độ tin cậy cao, 20.000 giờ (L70B50@25°C)

• Kiểu lắp gắn: Thanh ray 1C

Ứng dụng
• Cửa hàng bán lẻ
• Cửa hàng thời trang

• Trung tâm mua sắm
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Phiên bản

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -20 đến +40 °C

 
Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

 
Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

 
Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

 
Thông tin chung

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Bao gồm bộ điều khiển Có

Số lượng bộ điều khiển 1 bộ

 
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Chỉ số hoàn màu ban đầu >80

Dung sai quang thông +/-10%

Điều kiện ứng dụng

Order Code Full Product Name Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên

911401714212 ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH Không

911401714222 ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH Không

911401714232 ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH -

911401714242 ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH -

911401714252 ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH -

911401714262 ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH Không

911401714272 ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH Không

911401714282 ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH -

911401714302 ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH -

911401714312 ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH -

911401714322 ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH Không

911401714332 ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH Không

911401714342 ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH -

911401714352 ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH -

911401714362 ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH -

911401720572 ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH -

911401720582 ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH -

911401720592 ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB WH -

911401720602 ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB WH -

911401720612 ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB WH -

911401720622 ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB WH -

911401720632 ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB WH -

911401720642 ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB WH -

911401714372 ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK -

911401714382 ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK -

911401714392 ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK -

911401714402 ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK Không

911401714412 ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK Không

911401714422 ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK Không

911401714432 ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK Không

911401714452 ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK -

911401714462 ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK Không

911401714472 ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK -

911401714482 ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK -

911401714492 ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK -

911401714502 ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK Không
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Order Code Full Product Name Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên

911401714512 ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK -

911401714522 ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK Không

911401720652 ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB BK -

911401720662 ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB BK -

911401720672 ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB BK -

911401720682 ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB BK -

911401720692 ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB BK -

911401720702 ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB BK -

911401720712 ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB BK -

911401720722 ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB BK -

Thông tin chung (1/2)

Order Code Full Product Name Dấu CE

Kiểu nắp quang học/

thấu kính

Dấu

ENEC

Ký

hiệu

tính

dễ

cháy

911401714212 ST030T LED8/830 8W

220-240V I NB WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714222 ST030T LED8/840 8W

220-240V I NB WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714232 ST030T LED8/830 8W

220-240V I MB WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714242 ST030T LED8/840 8W

220-240V I MB WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714252 ST030T LED12/830

14W 220-240V I NB

WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714262 ST030T LED12/840

14W 220-240V I NB

WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714272 ST030T LED12/830

14W 220-240V I MB

WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714282 ST030T LED12/840

14W 220-240V I MB

WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714302 ST030T LED20/840

23W 220-240V I NB

WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714312 ST030T LED20/830

23W 220-240V I MB

WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714322 ST030T LED20/840

23W 220-240V I MB

WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

Order Code Full Product Name Dấu CE

Kiểu nắp quang học/

thấu kính

Dấu

ENEC

Ký

hiệu

tính

dễ

cháy

911401714332 ST030T LED30/830

35W 220-240V I NB

WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714342 ST030T LED30/840

35W 220-240V I NB

WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714352 ST030T LED30/830

35W 220-240V I MB

WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714362 ST030T LED30/840

35W 220-240V I MB

WH

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401720572 ST030T LED8/850 8W

220-240V I NB WH

- Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401720582 ST030T LED8/850 8W

220-240V I MB WH

- Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401720592 ST030T LED12/850

14W 220-240V I NB

WH

- Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401720602 ST030T LED12/850

14W 220-240V I MB

WH

- Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401720612 ST030T LED20/850

23W 220-240V I NB

WH

- Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401720622 ST030T LED20/850

23W 220-240V I MB

WH

- Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401720632 ST030T LED30/850

35W 220-240V I NB

WH

- Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -
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Order Code Full Product Name Dấu CE

Kiểu nắp quang học/

thấu kính

Dấu

ENEC

Ký

hiệu

tính

dễ

cháy

911401720642 ST030T LED30/850

35W 220-240V I MB

WH

- Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714372 ST030T LED8/830 8W

220-240V I NB BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714382 ST030T LED8/840 8W

220-240V I NB BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714392 ST030T LED8/830 8W

220-240V I MB BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714402 ST030T LED8/840 8W

220-240V I MB BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714412 ST030T LED12/830

14W 220-240V I NB BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714422 ST030T LED12/840

14W 220-240V I NB BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714432 ST030T LED12/830

14W 220-240V I MB BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714452 ST030T LED20/830

23W 220-240V I NB BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714462 ST030T LED20/840

23W 220-240V I NB BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714472 ST030T LED20/830

23W 220-240V I MB

BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714482 ST030T LED20/840

23W 220-240V I MB

BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

Order Code Full Product Name Dấu CE

Kiểu nắp quang học/

thấu kính

Dấu

ENEC

Ký

hiệu

tính

dễ

cháy

911401714492 ST030T LED30/830

35W 220-240V I NB BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714502 ST030T LED30/840

35W 220-240V I NB BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401714512 ST030T LED30/830

35W 220-240V I MB

BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401714522 ST030T LED30/840

35W 220-240V I MB

BK

Ký hiệu

CE

Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401720652 ST030T LED8/850 8W

220-240V I NB BK

- Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401720662 ST030T LED8/850 8W

220-240V I MB BK

- Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401720672 ST030T LED12/850

14W 220-240V I NB BK

- Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401720682 ST030T LED12/850

14W 220-240V I MB BK

- Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401720692 ST030T LED20/850

23W 220-240V I NB BK

- Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401720702 ST030T LED20/850

23W 220-240V I MB

BK

- Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

911401720712 ST030T LED30/850

35W 220-240V I NB BK

- Góc chiếu sáng

quang học 24° không

lỗi thời

- -

911401720722 ST030T LED30/850

35W 220-240V I MB

BK

- Góc chiếu sáng

quang học 36° không

lỗi thời

- -

Thông tin chung (2/2)

Order Code Full Product Name Loại chóa quang học

911401714212 ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH -

911401714222 ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH -

911401714232 ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH -

911401714242 ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH -

911401714252 ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH -

911401714262 ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH -

911401714272 ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH -

911401714282 ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH -

Order Code Full Product Name Loại chóa quang học

911401714302 ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH -

911401714312 ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH -

911401714322 ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH -

911401714332 ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH -

911401714342 ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH -

911401714352 ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH -

911401714362 ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH -

911401720572 ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH -
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Order Code Full Product Name Loại chóa quang học

911401720582 ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH -

911401720592 ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB WH -

911401720602 ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB WH -

911401720612 ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB WH -

911401720622 ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB WH -

911401720632 ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB WH -

911401720642 ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB WH -

911401714372 ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK -

911401714382 ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK -

911401714392 ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK -

911401714402 ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK -

911401714412 ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK -

911401714422 ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK -

911401714432 ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK -

911401714452 ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK -

Order Code Full Product Name Loại chóa quang học

911401714462 ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK -

911401714472 ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK -

911401714482 ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK -

911401714492 ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK -

911401714502 ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK -

911401714512 ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK -

911401714522 ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK -

911401720652 ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB BK -

911401720662 ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB BK -

911401720672 ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB BK -

911401720682 ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB BK -

911401720692 ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB BK -

911401720702 ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB BK -

911401720712 ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB BK -

911401720722 ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB BK -

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (1/2)

Order Code Full Product Name

Chất

lượng màu

sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan ban

đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

Quang

thông ban

đầu

911401714212 ST030T LED8/830 8W

220-240V I NB WH

SDCM<5 3000 K 100 lm/W 800 lm

911401714222 ST030T LED8/840 8W

220-240V I NB WH

SDCM<5 4000 K 100 lm/W 800 lm

911401714232 ST030T LED8/830 8W

220-240V I MB WH

SDCM<5 3000 K 100 lm/W 800 lm

911401714242 ST030T LED8/840 8W

220-240V I MB WH

SDCM<5 4000 K 100 lm/W 800 lm

911401714252 ST030T LED12/830 14W

220-240V I NB WH

SDCM<5 3000 K 85,71 lm/W 1200 lm

911401714262 ST030T LED12/840 14W

220-240V I NB WH

SDCM<5 4000 K 85,71 lm/W 1200 lm

911401714272 ST030T LED12/830 14W

220-240V I MB WH

SDCM<5 3000 K 85,71 lm/W 1200 lm

911401714282 ST030T LED12/840 14W

220-240V I MB WH

SDCM<5 4000 K 85,71 lm/W 1200 lm

911401714302 ST030T LED20/840

23W 220-240V I NB WH

SDCM<5 4000 K 86,96

lm/W

2000 lm

911401714312 ST030T LED20/830

23W 220-240V I MB WH

SDCM<5 3000 K 86,96

lm/W

2000 lm

911401714322 ST030T LED20/840

23W 220-240V I MB WH

SDCM<5 4000 K 86,96

lm/W

2000 lm

911401714332 ST030T LED30/830

35W 220-240V I NB WH

SDCM<5 3000 K 85,71 lm/W 3000 lm

911401714342 ST030T LED30/840

35W 220-240V I NB WH

SDCM<5 4000 K 85,71 lm/W 3000 lm

911401714352 ST030T LED30/830

35W 220-240V I MB WH

SDCM<5 3000 K 85,71 lm/W 3000 lm

Order Code Full Product Name

Chất

lượng màu

sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan ban

đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

Quang

thông ban

đầu

911401714362 ST030T LED30/840

35W 220-240V I MB WH

SDCM<5 4000 K 85,71 lm/W 3000 lm

911401720572 ST030T LED8/850 8W

220-240V I NB WH

SDCM<6 5000 K 100 lm/W 800 lm

911401720582 ST030T LED8/850 8W

220-240V I MB WH

SDCM<6 5000 K 100 lm/W 800 lm

911401720592 ST030T LED12/850 14W

220-240V I NB WH

SDCM<6 5000 K 85,71 lm/W 1200 lm

911401720602 ST030T LED12/850 14W

220-240V I MB WH

SDCM<6 5000 K 85,71 lm/W 1200 lm

911401720612 ST030T LED20/850

23W 220-240V I NB WH

SDCM<6 5000 K 86,96

lm/W

2000 lm

911401720622 ST030T LED20/850

23W 220-240V I MB WH

SDCM<6 5000 K 86,96

lm/W

2000 lm

911401720632 ST030T LED30/850

35W 220-240V I NB WH

SDCM<6 5000 K 100 lm/W 3500 lm

911401720642 ST030T LED30/850

35W 220-240V I MB WH

SDCM<6 5000 K 100 lm/W 3500 lm

911401714372 ST030T LED8/830 8W

220-240V I NB BK

SDCM<5 3000 K 100 lm/W 800 lm

911401714382 ST030T LED8/840 8W

220-240V I NB BK

SDCM<5 4000 K 100 lm/W 800 lm

911401714392 ST030T LED8/830 8W

220-240V I MB BK

SDCM<5 3000 K 100 lm/W 800 lm

911401714402 ST030T LED8/840 8W

220-240V I MB BK

SDCM<5 4000 K 100 lm/W 800 lm

911401714412 ST030T LED12/830 14W

220-240V I NB BK

SDCM<5 3000 K 85,71 lm/W 1200 lm

Đèn Projector Essential Smart Bright
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Order Code Full Product Name

Chất

lượng màu

sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan ban

đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

Quang

thông ban

đầu

911401714422 ST030T LED12/840 14W

220-240V I NB BK

SDCM<5 4000 K 85,71 lm/W 1200 lm

911401714432 ST030T LED12/830 14W

220-240V I MB BK

SDCM<5 3000 K 85,71 lm/W 1200 lm

911401714452 ST030T LED20/830

23W 220-240V I NB BK

SDCM<5 3000 K 52,17 lm/W 1200 lm

911401714462 ST030T LED20/840

23W 220-240V I NB BK

SDCM<5 4000 K 86,96

lm/W

2000 lm

911401714472 ST030T LED20/830

23W 220-240V I MB BK

SDCM<5 3000 K 86,96

lm/W

2000 lm

911401714482 ST030T LED20/840

23W 220-240V I MB BK

SDCM<5 4000 K 86,96

lm/W

2000 lm

911401714492 ST030T LED30/830

35W 220-240V I NB BK

SDCM<5 3000 K 57,14 lm/W 2000 lm

911401714502 ST030T LED30/840

35W 220-240V I NB BK

SDCM<5 4000 K 85,71 lm/W 3000 lm

911401714512 ST030T LED30/830

35W 220-240V I MB BK

SDCM<5 3000 K 85,71 lm/W 3000 lm

Order Code Full Product Name

Chất

lượng màu

sắc ban

đầu

Nhiệt độ

màu

tương

quan ban

đầu

Hiệu suất

đèn LED

ban đầu

Quang

thông ban

đầu

911401714522 ST030T LED30/840

35W 220-240V I MB BK

SDCM<5 4000 K 85,71 lm/W 3000 lm

911401720652 ST030T LED8/850 8W

220-240V I NB BK

SDCM<6 5000 K 100 lm/W 800 lm

911401720662 ST030T LED8/850 8W

220-240V I MB BK

SDCM<6 5000 K 100 lm/W 800 lm

911401720672 ST030T LED12/850 14W

220-240V I NB BK

SDCM<6 5000 K 85,71 lm/W 1200 lm

911401720682 ST030T LED12/850 14W

220-240V I MB BK

SDCM<6 5000 K 85,71 lm/W 1200 lm

911401720692 ST030T LED20/850

23W 220-240V I NB BK

SDCM<6 5000 K 86,96

lm/W

2000 lm

911401720702 ST030T LED20/850

23W 220-240V I MB BK

SDCM<6 5000 K 86,96

lm/W

2000 lm

911401720712 ST030T LED30/850

35W 220-240V I NB BK

SDCM<6 5000 K 100 lm/W 3500 lm

911401720722 ST030T LED30/850

35W 220-240V I MB BK

SDCM<6 5000 K 100 lm/W 3500 lm

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC) (2/2)

Order Code Full Product Name

Công suất đầu vào ban

đầu

911401714212 ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH 8 W

911401714222 ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH 8 W

911401714232 ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH 8 W

911401714242 ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH 8 W

911401714252 ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH 14 W

911401714262 ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH 14 W

911401714272 ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH 14 W

911401714282 ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH 14 W

911401714302 ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH 23 W

911401714312 ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH 23 W

911401714322 ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH 23 W

911401714332 ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH 35 W

911401714342 ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH 35 W

911401714352 ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH 35 W

911401714362 ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH 35 W

911401720572 ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH 8 W

911401720582 ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH 8 W

911401720592 ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB WH 14 W

911401720602 ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB WH 14 W

911401720612 ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB WH 23 W

911401720622 ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB WH 23 W

911401720632 ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB WH 35 W

911401720642 ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB WH 35 W

Order Code Full Product Name

Công suất đầu vào ban

đầu

911401714372 ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK 8 W

911401714382 ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK 8 W

911401714392 ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK 8 W

911401714402 ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK 8 W

911401714412 ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK 14 W

911401714422 ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK 14 W

911401714432 ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK 14 W

911401714452 ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK 23 W

911401714462 ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK 23 W

911401714472 ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK 23 W

911401714482 ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK 23 W

911401714492 ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK 35 W

911401714502 ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK 35 W

911401714512 ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK 35 W

911401714522 ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK 35 W

911401720652 ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB BK 8 W

911401720662 ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB BK 8 W

911401720672 ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB BK 14 W

911401720682 ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB BK 14 W

911401720692 ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB BK 23 W

911401720702 ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB BK 23 W

911401720712 ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB BK 35 W

911401720722 ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB BK 35 W

Cơ khí và bộ vỏ
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Order Code Full Product Name Màu

911401714212 ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB WH Trắng

911401714222 ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB WH Trắng

911401714232 ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB WH Trắng

911401714242 ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB WH Trắng

911401714252 ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB WH Trắng

911401714262 ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB WH Trắng

911401714272 ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB WH Trắng

911401714282 ST030T LED12/840 14W 220-240V I MB WH Trắng

911401714302 ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB WH Trắng

911401714312 ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB WH Trắng

911401714322 ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB WH Trắng

911401714332 ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB WH Trắng

911401714342 ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB WH Trắng

911401714352 ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB WH Trắng

911401714362 ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB WH Trắng

911401720572 ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB WH Trắng

911401720582 ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB WH Trắng

911401720592 ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB WH Trắng

911401720602 ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB WH Trắng

911401720612 ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB WH Trắng

911401720622 ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB WH Trắng

911401720632 ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB WH Trắng

911401720642 ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB WH Trắng

Order Code Full Product Name Màu

911401714372 ST030T LED8/830 8W 220-240V I NB BK đen

911401714382 ST030T LED8/840 8W 220-240V I NB BK đen

911401714392 ST030T LED8/830 8W 220-240V I MB BK đen

911401714402 ST030T LED8/840 8W 220-240V I MB BK đen

911401714412 ST030T LED12/830 14W 220-240V I NB BK đen

911401714422 ST030T LED12/840 14W 220-240V I NB BK đen

911401714432 ST030T LED12/830 14W 220-240V I MB BK đen

911401714452 ST030T LED20/830 23W 220-240V I NB BK đen

911401714462 ST030T LED20/840 23W 220-240V I NB BK đen

911401714472 ST030T LED20/830 23W 220-240V I MB BK đen

911401714482 ST030T LED20/840 23W 220-240V I MB BK đen

911401714492 ST030T LED30/830 35W 220-240V I NB BK đen

911401714502 ST030T LED30/840 35W 220-240V I NB BK đen

911401714512 ST030T LED30/830 35W 220-240V I MB BK đen

911401714522 ST030T LED30/840 35W 220-240V I MB BK đen

911401720652 ST030T LED8/850 8W 220-240V I NB BK đen

911401720662 ST030T LED8/850 8W 220-240V I MB BK đen

911401720672 ST030T LED12/850 14W 220-240V I NB BK đen

911401720682 ST030T LED12/850 14W 220-240V I MB BK đen

911401720692 ST030T LED20/850 23W 220-240V I NB BK đen

911401720702 ST030T LED20/850 23W 220-240V I MB BK đen

911401720712 ST030T LED30/850 35W 220-240V I NB BK đen

911401720722 ST030T LED30/850 35W 220-240V I MB BK đen

Đèn Projector Essential Smart Bright
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